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GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
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TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

Được thành lập từ năm 1996, trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, Ngọc Diệp được biết đến là một tập đoàn đa 

ngành nghề và đặc biệt có thế mạnh trong lĩnh vực sản xuất. Chúng tôi luôn đặt ưu tiên hàng đầu vào việc nghiên cứu, đổi mới 

dây chuyền máy móc cũng như áp dụng khoa học công nghệ nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, an toàn cho người 

sử dụng và thân thiện với môi trường. 

Đội ngũ nhân sự hùng hậu của chúng tôi được đào tạo bài bản, luôn coi khách hàng là trung tâm, lấy chất lượng sản phẩm 

làm mục tiêu để không ngừng sáng tạo, đổi mới nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu cũng như đem lại ngày càng nhiều giá trị gia tăng 

về lợi ích cho khách hàng trên từng sản phẩm, dịch vụ.

Với tiềm lực tài chính và nhân sự vững mạnh, Ngọc Diệp ngày càng mở rộng mạng lưới kinh doanh. Đặc biệt với ngành hàng 

nhôm, dòng sản phẩm mũi nhọn của Tập đoàn, chúng tôi ưu tiên đầu tư mọi nguồn lực với tham vọng chiếm lĩnh thị trường trong 

nước và vươn ra thị trường quốc tế.



NHÔM DINOSTAR
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TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

Khởi đầu từ lĩnh vực Nội thất, Ngọc Diệp lần lượt mở rộng sang các lĩnh vực Bao bì, Cửa, Nhôm. Đối với sản phẩm Nhôm, đây 

là dòng sản phẩm mũi nhọn của Tập đoàn Ngọc Diệp nên được ưu tiên đầu tư mọi nguồn lực. 

Với tham vọng chiếm lĩnh thị trường trong nước và vươn ra thị trường quốc tế, Tập đoàn Ngọc Diệp đã thành lập Công ty Cổ 

phần Nhôm Ngọc Diệp, cung cấp sản phẩm Nhôm mang thương hiệu DINOSTAR. 

Các sản phẩm nhôm DINOSTAR được sản xuất trên dây chuyền tiên tiến bậc nhất thế giới hiện nay, đến từ các quốc gia phát 

triển như: CHLB Đức, Nhật Bản và Đài Loan… DINOSTAR là nhà máy có tỷ lệ tự động hóa cao hàng đầu cả nước, áp dụng quy trình 

sản xuất khép kín, liên hoàn và đồng bộ từ khâu đúc billet, đùn ép nhôm, sơn tĩnh điện cho đến khi ra thành phẩm, theo tiêu chuẩn 

ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, mỗi năm góp phần cung cấp ra thị trường hơn 55.000 tấn nhôm xây dựng - nhôm công nghiệp và 

hơn 40.000 tấn billet.

Với diện tích nhà máy gần 60.000m2, DINOSTAR đang vươn mình trở thành một trong những nhà máy sản xuất nhôm hiện đại 

lớn nhất cả nước, cùng hệ thống đại lý trải dài khắp ba miền, giúp Quý khách hàng có thể sử dụng tất cả các sản phẩm nhôm 

DINOSTAR một cách dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện nhất. Nhôm DINOSTAR của Tập đoàn Ngọc Diệp đang góp phần đưa 

nền công nghiệp sản xuất nhôm của Việt Nam có chỗ đứng trên thị trường thế giới.



CHỨNG NHẬN

 06 NGOC DIEP GROUP
Vietnam Value

TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

GIẤY CHỨNG NHẬN
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GIỚI THIỆU NHÀ MÁY NHÔM DINOSTAR
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GIỚI THIỆU NHÀ MÁY NHÔM DINOSTAR
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GIỚI THIỆU NHÀ MÁY NHÔM DINOSTAR
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GIỚI THIỆU NHÀ MÁY NHÔM DINOSTAR



“ The course of nature is the art of GOD ”
Edward  Young





NHÔM HỆ XINGFA (XF)
HỆ ND - XF 55

CỬA ĐI HỆ ND - XF55
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NHÔM HỆ XINGFA (XF)
HỆ ND - XF 55

CỬA ĐI VÀ CỐ ĐỊNH HỆ ND - XF55

Fix
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CỬA SỔ MỞ LẬT HỆ ND - XF55

Fix

FixFix

NHÔM HỆ XINGFA (XF)
HỆ ND - XF 55
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TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA



CỬA SỔ MỞ QUAY HỆ ND - XF55

Fix

NHÔM HỆ XINGFA (XF)
HỆ ND - XF 55
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TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA



MẶT CẮT HỆ ND - XF55

Trọng lượng + 5%

NHÔM HỆ XINGFA (XF)
HỆ ND - XF 55
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TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

ND-C3328 2.0 mm 1.23 Kg/m
ND-C3328S 1.2 mm 0.817Kg/m

ND-C3318 1.4 mm 0.849 Kg/m
ND-C3318S 1.2 mm 0.754 Kg/m

ND-C3209 1.4 mm 0.805 Kg/m
ND-C3209S 1.2 mm 0.708 Kg/m

ND-C3303 2.0 mm 1.447 Kg/m
ND-C3303S 1.2 mm 1.004 Kg/m

ND-C3332 2.0 mm 1.447 Kg/m
ND-C3332S 1.2 mm 1.003 Kg/m

ND-C3202 1.4 mm 1.092 Kg/m
ND-C3202S 1.2 mm 0.956 Kg/m

ND-C3203 1.4 mm 0.953 Kg/m
ND-C3203S 1.2 mm 0.86 Kg/m

ND-C3313 1.4 mm 1.006 Kg/m
ND-C3313S 1.2 mm 0.989 Kg/m

ND-C3304 2.0 mm 2.031 Kg/m
ND-C3304S 1.2 mm 1.366 Kg/m



MẶT CẮT HỆ ND - XF55

Trọng lượng + 5%

NHÔM HỆ XINGFA (XF)
HỆ ND - XF 55
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TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

ND-C3319 1.6 mm 0.692 Kg/m

ND-C3295 1.0 mm 0.272 Kg/m ND-C3296 1.0 mm 0.238 Kg/m

ND-C459 2.3 mm 0.139 Kg/m

ND-C3336A 1.0 mm 0.265 Kg/m ND-C3286 1.0 mm 0.224 Kg/m

ND-C3323 1.8 mm 1.057 Kg/m
ND-C3323S 1.0 mm 0.657 Kg/m

ND-C3033 1.4 mm 0.828 Kg/m
ND-C3033S 1.0 mm 0.627 Kg/m

ND-C3208 1.4 mm 0.762 Kg/m
ND-C3208S 1.2 mm 0.675 Kg/m

ND-C3329 1.8 mm 0.429 Kg/m
ND-C3329S 1.2 mm 0.336 Kg/m



MẶT CẮT HỆ ND - XF55

Trọng lượng + 5%

NHÔM HỆ XINGFA (XF)
HỆ ND - XF 55
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TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA



Trọng lượng + 5%

MẶT CẮT HỆ ND - XF55

NHÔM HỆ XINGFA (XF)
HỆ ND - XF 55
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NHÔM HỆ XINGFA (XF)
HỆ ND - XF 93
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TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

CỬA ĐI VÀ CỬA SỔ TRƯỢT HỆ ND - XF93



NHÔM HỆ XINGFA (XF) 
HỆ ND - XF 93
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TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

CỬA ĐI, CỬA SỔ TRƯỢT VÀ CỐ ĐỊNH HỆ ND - XF93

Fix Fix Fix

Fix Fix

Fix Fix Fix



NHÔM HỆ XINGFA (XF)
HỆ ND - XF 93
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TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

Trọng lượng + 5%

MẶT CẮT HỆ ND-XF93

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-D1551 2.0 mm 2.170 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-D1549 2.0 mm 0.714 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-D1543 2.0 mm 1.138 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-D1559 2.0 mm 1.074 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-D1558 2.0 mm 1.296 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-D1547 2.0 mm 1.101 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-D1546 2.0 mm 1.277 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-D1544 2.0 mm 0.994 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-D1942 2.0 mm 1.567 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-D1541 2.0 mm 1.464 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-D2103 2.0 mm 1.780 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-D1942A 2.0 mm 1.404 Kg/m



NHÔM HỆ XINGFA (XF) 
HỆ ND - XF 93
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TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

Trọng lượng + 5%

MẶT CẮT HỆ ND-XF93

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-C101A 0.9 mm 0.125 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-D1548 2.0mm 0.622 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-D1545 2.0 mm 1.003 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-D1555 2.0 mm 1.247 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-D1517 2.0 mm 1.785 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-D1779 0.8 mm 0.100 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-D1547C 2.0 mm 1.508 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-D1546C 2.0 mm 1.535 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-D1578 2.0 mm 0.678 Kg/m



Trọng lượng + 5%

MẶT CẮT HỆ ND - XF87

NHÔM HỆ XINGFA (XF)
HỆ ND - XF 87
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TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-D1381 1.15 mm 0.859 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-D1405 1.15 mm 0.745 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-D1397 1.15 mm 0.648 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-D1395 1.2 mm 0.625 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-D1396 1.15 mm 0.693 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-D1391 1.2 mm 1.290 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-D1382 1.15 mm 1.045 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-D1389 1.15 mm 0.601 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-D1399 1.15 mm 0.395 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-D1429 1.2 mm 0.909 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-D1412 1.2 mm 1.401 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-D1383 1.15 mm 0.623 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-D1394 1.15 mm 0.589 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-D1388 1.5 mm 0.353 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-D1779 0.8 mm 0.100 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-C101A 0.9 mm 0.125 Kg/m



CỬA SỔ TRƯỢT HỆ ND - XF95

NHÔM HỆ XINGFA (XF) 
HỆ ND - XF 95
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Trọng lượng + 5%

MẶT CẮT HỆ ND - XF95

NHÔM HỆ XINGFA (XF)
HỆ ND - XF 95
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TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

ND-D1872 1.7 mm 2.151 Kg/m ND-D1873 1.7 mm 1.432 Kg/mND-D1871 1.7 mm 2.232 Kg/m

ND-D1877 1.5 mm 0.497 Kg/m ND-D1874 1.8 mm 0.296 Kg/mND-D1875 1.8 mm 1.371 Kg/m

ND-D1870 1.5 mm 0.297 Kg/mND-D1880 2.0 mm 0.114 Kg/mND-D1876 1.7 mm 0.301 Kg/mND-D1887 1.0 mm 0.209 Kg/m



MẶT DỰNG HỆ ND - XF65

NHÔM HỆ XINGFA (XF) 
HỆ ND - XF 65

 29NGOC DIEP GROUP
Vietnam Value
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Trọng lượng + 5%

MẶT CẮT HỆ ND - XF65

NHÔM HỆ XINGFA (XF)
HỆ ND - XF 65

 30 NGOC DIEP GROUP
Vietnam Value
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Trọng lượng + 5%

MẶT CẮT HỆ ND - XF65

NHÔM HỆ XINGFA (XF) 
HỆ ND - XF 65
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Trọng lượng + 5%

MẶT CẮT HỆ ND - XF65

NHÔM HỆ XINGFA (XF)
HỆ ND - XF 65
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BẢNG THÔNG SỐ NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH
DINOSTAR NGỌC DIỆP - HỆ XINGFA

NHÔM HỆ XINGFA (XF) 
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TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA



NHÔM HỆ XINGFA (XF) 
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BẢNG THÔNG SỐ NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH
DINOSTAR NGỌC DIỆP - HỆ XINGFA



BẢNG THÔNG SỐ NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH
DINOSTAR NGỌC DIỆP - HỆ XINGFA

NHÔM HỆ XINGFA (XF) 
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“ Your company’s most valuable asset is how it is known to its customers ” 
Brian Tracy



CỬA TRƯỢT 2 CÁNH HỆ ND - V2600

NHÔM HỆ VIỆT PHÁP (VP)
HỆ ND - V2600
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CỬA TRƯỢT VÀ VÁCH CỐ ĐỊNH HỆ ND - V2600

NHÔM HỆ VIỆT PHÁP (VP)
HỆ ND - V2600
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CỬA TRƯỢT 4 CÁNH HỆ ND - V2600

NHÔM HỆ VIỆT PHÁP (VP)
HỆ ND - V2600
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TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA



CỬA ĐI TRƯỢT 2 CÁNH HỆ ND - V2600

NHÔM HỆ VIỆT PHÁP (VP)
HỆ ND - V2600
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TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA



CỬA ĐI TRƯỢT +  FIX 4 CÁNH HỆ ND - V2600

NHÔM HỆ VIỆT PHÁP (VP)
HỆ ND - V2600

 42 NGOC DIEP GROUP
Vietnam Value

TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

FIX FIX



Trọng lượng + 5%

MẶT CẮT HỆ ND - V2600

NHÔM HỆ VIỆT PHÁP (VP)
HỆ ND - V2600
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TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA



CỬA SỔ MỞ LẬT HỆ ND - V4400

NHÔM HỆ VIỆT PHÁP (VP)
HỆ ND - V4400
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TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA



CỬA SỔ MỞ QUAY HỆ ND - V4400

NHÔM HỆ VIỆT PHÁP (VP)
HỆ ND - V4400
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TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA



CỬA ĐI MỞ QUAY HỆ ND - V4400

NHÔM HỆ VIỆT PHÁP (VP)
HỆ ND - V4400

 46 NGOC DIEP GROUP
Vietnam Value

TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA



CỬA ĐI MỞ QUAY VÀ CỐ ĐỊNH HỆ ND - V4400

NHÔM HỆ VIỆT PHÁP (VP)
HỆ ND - V4400

 47NGOC DIEP GROUP
Vietnam Value

TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

FIX



MẶT CẮT HỆ ND - V4400

Trọng lượng + 5%

NHÔM HỆ VIỆT PHÁP (VP)
HỆ ND - V4400

 48 NGOC DIEP GROUP
Vietnam Value

TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-V4420A 0.95 mm 0.468 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-V4482A 1.0 mm 0.781 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-V4410A 0.9 mm 0.615 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-V2672A 1.0 mm 0.962 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-V4402 1.0 mm 0.429 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-V4405A 1.0 mm 0.628 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-V433A 1.5 mm 0.228 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-V4405S 1.0 mm 0.595 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-V4403A 1.1 mm 0.743 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-V2656A 1.0 mm 0.664 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-V4401 0.9 mm 0.754 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-V4401A 1.0 mm 0.89 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-V26561 1.0 mm 0.201 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-V5016 1.0 mm 0.243 Kg/m







“ Light tomorrow with today ! ” 
Elizabeth Barrertt Browning



NHÔM HỆ VIỆT PHÁP (VP)
HỆ ND - V450

CỬA ĐI MỞ QUAY HỆ ND - V450

 52 NGOC DIEP GROUP
Vietnam Value

TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA



NHÔM HỆ VIỆT PHÁP (VP)
HỆ ND - V450

CỬA ĐI MỞ QUAY VÀ CỐ ĐỊNH HỆ ND - V450

 53NGOC DIEP GROUP
Vietnam Value

TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

FIX



MẶT CẮT HỆ ND - V450

Trọng lượng + 5%

NHÔM HỆ VIỆT PHÁP (VP)
HỆ ND - V450

 54 NGOC DIEP GROUP
Vietnam Value

TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA



CỬA LÙA HỆ ND - 48 (VIỆT Ý)

NHÔM HỆ VIỆT Ý
HỆ ND - 48

 55NGOC DIEP GROUP
Vietnam Value

TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA



Trọng lượng + 5%

MẶT CẮT CỬA LÙA HỆ ND - 48 (VIỆT Ý)

NHÔM HỆ VIỆT Ý
HỆ ND - 48

 56 NGOC DIEP GROUP
Vietnam Value

TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA



NHÔM HỆ VIỆT PHÁP (VP)

 57NGOC DIEP GROUP
Vietnam Value

TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

BẢNG THÔNG SỐ NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH
DINOSTAR NGỌC DIỆP - HỆ VIỆT PHÁP



NHÔM HỆ ND-55 (PMA)
Hệ ND-55

VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH HỆ ND-55

 58 NGOC DIEP GROUP
Vietnam Value

TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA



NHÔM HỆ ND-55 (PMA)
Hệ ND-55

CỬA SỔ 1 CÁNH MỞ QUAY TRONG + FIX HỆ ND-55

 59NGOC DIEP GROUP
Vietnam Value

TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA



CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY TRONG + FIX HỆ ND-55

NHÔM HỆ ND-55 (PMA)
Hệ ND-55

 60 NGOC DIEP GROUP
Vietnam Value

TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA



CỬA SỔ TRƯỢT 2 CÁNH HỆ ND-55

NHÔM HỆ ND-55 (PMA)
Hệ ND-55

 61NGOC DIEP GROUP
Vietnam Value

TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA



CỬA SỔ TRƯỢT 4 CÁNH HỆ ND-55

NHÔM HỆ ND-55 (PMA)
Hệ ND-55

 62 NGOC DIEP GROUP
Vietnam Value

TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA



Trọng lượng + 5%

MẶT CẮT HỆ ND-55

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-55101B 0.95 mm 0.689 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-55301B 0.95 mm 0.746Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-55201B 1.0 mm 0.866 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-55402 1.0 mm 0.745Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-55302B 1.0 mm 0.811 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-55302A 1.0 mm 0.757 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-C3326 1.0 mm 0.633 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-55403B 1.0 mm 0.579 Kg/m

MÃ SỐ CHIỀU DÀY TRỌNG LƯỢNG

ND-99KB 0.9 mm 0.570 Kg/m

NHÔM HỆ ND-55 (PMA)
Hệ ND-55

 63NGOC DIEP GROUP
Vietnam Value

TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA



Trọng lượng + 5%

MẶT CẮT HỆ ND-55

NHÔM HỆ ND-55 (PMA)
Hệ ND-55

 64 NGOC DIEP GROUP
Vietnam Value

TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA



BẢNG THÔNG SỐ NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH
DINOSTAR NGỌC DIỆP - HỆ ND-55

NHÔM HỆ ND-55 (PMA)

 65NGOC DIEP GROUP
Vietnam Value

TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA



Trọng lượng + 5%

MẶT CẮT PHỔ THÔNG

NHÔM HỆ PHỔ THÔNG (AND)

 66 NGOC DIEP GROUP
Vietnam Value

TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA



Trọng lượng + 5%

MẶT CẮT PHỔ THÔNG

NHÔM HỆ PHỔ THÔNG (AND)

 67NGOC DIEP GROUP
Vietnam Value

TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

THK mm
W Kg/m0.220

0.62
ND-903

THK mm
W Kg/m0.250

0.58
ND-7204

THK mm
W Kg/m0.237

0.54
ND-7201

THK mm
W Kg/m0.172

0.58
ND-7208

THK mm
W Kg/m0.18

1.1
ND-3805

THK mm
W Kg/m0.090

0.78
ND-3807

THK mm
W Kg/m0.370

0.66
ND-901

THK mm
W Kg/m0.278

0.98
ND-RT03

THK mm
W Kg/m0.695

2.4
ND-RT04

THK mm
W Kg/m0.090

0.55
ND-E21

THK mm
W Kg/m0.193

0.53
NDVN01

THK mm
W Kg/m0.182

0.55
ND-VN02

THK mm
W Kg/m0.221

0.6
ND-VN03

THK mm
W Kg/m0.325

0.5
ND-VN04

THK mm
W Kg/m0.354

0.75
ND-7052

THK mm
W Kg/m0.346

0.62
ND-7053

THK mm
W Kg/m0.077

0.58
ND-V25.25

THK mm
W Kg/m0.111

1.0
ND-R04

THK mm
W Kg/m0.461

0.75
ND-902

THK mm
W Kg/m0.641

1.2
ND-H25.76 KE

THK mm
W Kg/m0.151

2.0
ND-V15.15 KE

THK mm
W Kg/m0.288

1.3
ND-VN012

THK mm
W Kg/m0.147

2.0
ND-V15.15A

THK mm
W Kg/m0.430

0.67
ND-904

THK mm
W Kg/m0.387

0.67
ND-905

THK mm
W Kg/m0.277

0.6
ND-7202



NHÔM HỆ PHỔ THÔNG (AND)

 68 NGOC DIEP GROUP
Vietnam Value

TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

MẶT CẮT PHỔ THÔNG

THK mm
W Kg/m0.117

0.65
ND-9745

THK mm
W Kg/m0.100

0.6
ND-6105

THK mm
W Kg/m0.22

0.6
ND-4223

THK mm
W Kg/m0.123

0.55
ND-9753

THK mm
W Kg/m0.130

0.55
ND-9754

THK mm
W Kg/m0.258

0.6
ND-7019

THK mm
W Kg/m0.360

0.8
ND-7002

THK mm
W Kg/m0.310

0.7
ND-7109

THK mm
W Kg/m0.240

0.6
ND-5053

THK mm
W Kg/m0.038

0.6
ND-6201

THK mm
W Kg/m0.061

0.6
ND-6202

THK mm
W Kg/m0.073

0.65
ND-7065

THK mm
W Kg/m0.140

0.65
ND-7064

THK mm
W Kg/m0.236

0.6
ND-5056

THK mm
W Kg/m0.184

0.6
ND-5054

Trọng lượng + 5%



 69NGOC DIEP GROUP
Vietnam Value

TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

NHÔM HỆ PHỔ THÔNG (AND)

Trọng lượng + 5%

MẶT CẮT PHỔ THÔNG

THK mm
W Kg/m0.283

0.7
ND-5055

THK mm
W Kg/m0.087

0.9
ND-9744

THK mm
W Kg/m0.048

0.06
ND-6003

THK mm
W Kg/m0.102

0.6
ND-9841

THK mm
W Kg/m0.068

0.6
ND-9842

THK mm
W Kg/m0.350

0.8
ND-7052

THK mm
W Kg/m0.379

0.7
ND-7053

THK mm
W Kg/m0.208

0.6
ND-5057

THK mm
W Kg/m0.372

0.6
ND-7011

THK mm
W Kg/m0.350

0.6
ND-7012

THK mm
W Kg/m0.33

0.5
ND-4332

THK mm
W Kg/m0.380

0.65
ND-5051

THK mm
W Kg/m0.363

0.65
ND-5052

THK mm
W Kg/m0.461

0.7
ND-7051

THK mm
W Kg/m0.553

0.7
ND-7054



NHÔM HỆ PHỔ THÔNG (AND)

 70 NGOC DIEP GROUP
Vietnam Value

TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

Trọng lượng + 5%

MẶT CẮT PHỔ THÔNG

THK mm
W Kg/m0.570

0.9
ND-7063A

THK mm
W Kg/m0.557

0.9
ND-1009

THK mm
W Kg/m0.359

0.6
ND-7008

THK mm
W Kg/m0.665

0.9
ND-7061

THK mm
W Kg/m0.754

0.9
ND-7062

THK mm
W Kg/m0.784

0.9
ND-1001

THK mm
W Kg/m0.744

0.9
ND-1002



NHÔM HỆ PHỔ THÔNG (AND)

 71NGOC DIEP GROUP
Vietnam Value

TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

BẢNG THÔNG SỐ NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH
DINOSTAR NGỌC DIỆP - HỆ PHỔ THÔNG



NHÔM HỆ PHỔ THÔNG (AND)

 72 NGOC DIEP GROUP
Vietnam Value

TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

BẢNG THÔNG SỐ NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH
DINOSTAR NGỌC DIỆP - HỆ PHỔ THÔNG



 73NGOC DIEP GROUP
Vietnam Value

TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

NHÔM CÔNG NGHIỆP

TRANG TRÍ NỘI - NGOẠI THẤT

TRẦN NHÔM RAY ĐÈN LED

VÁCH NGĂN VĂN PHÒNG NAN CHỚP NHÔM



 74 NGOC DIEP GROUP
Vietnam Value

TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

NHÔM CÔNG NGHIỆP



TEM SẢN PHẨM

 75NGOC DIEP GROUP
Vietnam Value

TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

BỘ NHẬN DIỆN TEM SẢN PHẨM NHÔM DINOSTAR







CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM NGỌC DIỆP

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà máy

Website

: 118 Nguyễn Du - Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam

: 024 3942 7991  -  Fax: 024 3218 1304

: Đường C2 - Khu C - KCN Phố Nối A - Văn Lâm - Hưng Yên

: www.ngocdiep.vn  /  www.nhomdinostar.vn  


